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Các Thẩm phán:  Bà Ngô Thị Trang 

 Bà Phạm Thị Anh Trang 

-   ư ký    ê  tòa: Bà V  Thị Hải Thu - Th     T a án nh n d n t nh Ninh 

Thu n 
 

-     d              s t      d   t    N      u    Bà Huỳnh Thị Hồng 

Yến - Kiểm sát viên tham gia phiên toà 
 

Ngày 08 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở T a án nh n d n t nh Ninh Thu n xét 

xử phúc thẩm công  hai vụ án hôn nh n gia đình thụ l  số 06/2024/TLPT-HNGĐ 

ngày 19 tháng 3 năm 2024 về việc “Ly hôn; Tranh chấp nuôi con khi ly hôn”. 

Do bản án hôn nh n gia đình số 10/2024/HNGĐ-ST ngày 01 tháng 02 năm 

2024 của T a án nh n d n huyện N, t nh Ninh Thu n bị  háng cáo  

Theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số 07/2024/QĐ-PT ngày 12 tháng 4 

năm 2024 và Quyết định hoãn phiên t a số 01/2024/QĐ-PT ngày 22 tháng 4 năm 

2024 giữa các đ ơng sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Hồng M, sinh năm 1990 (có mặt)  

Địa ch : Thôn P, xã P, huyện N, t nh Ninh Thu n.  

2. Bị đơn:  Ông Lê Văn N, sinh năm: 1989 (có mặt)  

Địa ch : Thôn P, xã P, huyện N, t nh Ninh Thu n. 

3. Người kháng cáo: Ông Lê Văn N.   
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ro    ơ  k ở  k   , qu  trì     ả  quyết vụ    v  t      ê  tòa sơ t    v     c 

t   ,   uyê   ơ  b  N uyễ    ị      M trình bày: 

 Bà và ông Lê Văn N  ết hôn năm 2013 trên cơ sở tự nguyện và đ ợc Ủy 

ban nh n d n xã Đ, huyện Y, t nh Thanh Hóa cấp giấy chứng nh n đăng     ết 

hôn. 

Sau  hi  ết hôn, vợ chồng sống hạnh phúc một thời gian ngắn, sau đó phát 

sinh m u thuẫn, l  do ông N hay uống r ợu say về nhà mắng chửi vợ con và 

th ờng xuyên đánh đ p bà, ông N  hông minh bạch về tài chính nh  vay tiền ng n 

hàng, chuyển tiền cho ng ời phụ nữ  hác đều  hông cho bà biết  

Từ ngày 12/10/2023, ông N bỏ đi  hỏi nhà và th ờng xuyên nhắn tin đe doạ 

bà  Bà xác định tình cảm vợ chồng giữa bà và ông N  hông c n nữa nên bà làm 

đơn  hởi  iện yêu cầu T a án giải quyết cho bà đ ợc ly hôn với ông N. 

Về con chung: Bà và ông N có 02 con chung tên Lê Nguyễn Ngọc A, sinh 

ngày 17/2/2016 và Lê Nguyễn Ngọc Q, sinh ngày 14/10/2013  Hiện nay 02 con 

chung đang do bà trực tiếp chăm sóc nuôi d ỡng  Bà có yêu cầu đ ợc trực tiếp 

chăm sóc nuôi d ỡng 02 con chung và  hông yêu cầu ông N cấp d ỡng nuôi con  

Hiện, bà làm nghề buôn bán với thu nh p  hoảng 8 000 000 đồng/tháng và có nhà 

ở riêng  

Về tài sản chung, nợ chung: Bà  hông yêu cầu T a án giải quyết  

 ro   qu  trì     ả  quyết vụ    v  t      ê  to , bị  ơ  ô   Lê  ă  N 

trình bày: 

Ông xác nh n lời trình bày của bà M về thời gian đăng     ết hôn, về con 

chung là đúng sự th t, tuy nhiên về nguyên nh n m u thuẫn vợ chồng thì ông 

 hông đồng   với lời trình bày của bà M  Nguyên nh n m u thuẫn giữa ông và bà 

M là do bà M hay ghen tuông vô cớ, ông  hông th ờng xuyên bạo hành bà M nh  

lời trình bày mà ch  có một lần  hi bà M nộp đơn đến T a án ông bức xúc nên có 

đánh bà M  Ông nh n thấy tình bản vợ chồng giữa ông và bà M vẫn c n nên ông 

 hông đồng   ly hôn với bà M. 

 Về con chung: Do ông  hông đồng   ly hôn nên ông  hông có    iến về 

phần con chung  Tr ờng hợp T a án chấp nh n yêu cầu ly hôn của bà M thì ông 

yêu cầu T a án giao con chung là Lê Nguyễn Ngọc A cho ông trực tiếp chăm sóc 

nuôi d ỡng và  hông bên nào phải cấp đ ỡng nuôi con  Hiện nay, ông làm nghề 
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x y bàn ghế đá với thu nh p  hoảng 15 000 000 đồng/tháng, đủ  hả năng để nuôi 

con. 

Về tài sản chung, nợ chung: Không yêu cầu T a án giải quyết  

Tại bản án hôn nh n gia đình số 10/2024/HNGĐ-ST ngày 01/02/2024 của 

T a án nh n d n huyện N đã quyết định: 

Căn cứ vào  hoản 1 Điều 28,  hoản 1 Điều 35,  hoản 1 Điều 39, Điều 147, 

Điều 271 và Điều 273 của Bộ Lu t tố tụng d n sự;  

Căn cứ vào  hoản 1 Điều 56, Điều 58,  hoản 2 Điều 81, Điều 82 và Điều 83 

của Lu t Hôn nh n và Gia đình;  

Căn cứ vào  hoản 5 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban th ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a án   

Tuyên xử: Chấp nh n yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

Hồng M. 

1  Về hôn nh n: Bà Nguyễn Thị Hồng M đ ợc ly hôn với ông Lê Văn N. 

2  Về con chung: Giao cho bà Nguyễn Thị Hồng M đ ợc quyền trực tiếp 

nuôi d ỡng, chăm sóc, giáo dục 02 con chung là cháu Lê Nguyễn Ngọc Q, sinh 

ngày 14/10/2013 và Lê Nguyễn Ngọc A, sinh ngày 17/02/2016. Ông Lê Văn N 

 hông phải cấp d ỡng nuôi con do bà M  hông yêu cầu   

Sau  hi ly hôn, ng ời  hông trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con mà  hông ai đ ợc cản trở  Cha, mẹ  hông trực tiếp nuôi con lạm dụng 

việc thăm nom để cản trở hoặc g y ảnh h ởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, 

nuôi d ỡng, giáo dục con thì ng ời trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu T a án hạn 

chế quyền thăm nom con của ng ời đó. 

3. Về tài sản chung và nợ chung: Bà Nguyễn Thị Hồng M và ông Lê Văn N 

không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

 Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, quyền, nghĩa vụ của các bên thi hành 

án và quyền kháng cáo của đ ơng sự. 

 Ngày 15/02/2024, ông N  háng cáo  hông đồng ý ly hôn với bà M  Tr ờng 

hợp Tòa án cấp phúc thẩm vẫn chấp nh n yêu cầu khởi kiện của bà M thì đề nghị 

giao con chung là Lê Nguyễn Ngọc A cho ông trực tiếp chăm sóc, nuôi d ỡng. 

Tại phiên t a phúc thẩm, đại diện Viện  iểm sát nh n d n t nh Ninh Thu n 

phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: 
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Về tố tụng: Thẩm phán, Th    , Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy 

định của Bộ lu t tố tụng d n sự  Nguyên đơn, bị đơn đã thực hiện đầy đủ quyền và 

nghĩa vụ tố tụng của mình   

Về nội dung: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và phần 

tranh lu n tại phiên t a của các bên đ ơng sự, đề nghị hội đồng xét xử áp dụng 

 hoản 1 Điều 308 Bộ lu t tố tụng d n sự, bác toàn bộ  háng cáo của ông N  Giữ 

nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: 

[1 1] Đơn  háng cáo làm ngày 15/02/2024 của ông Lê Văn N làm trong hạn 

lu t định nên đ ợc xem xét giải quyết  

[1 2] T a án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp “Ly hôn; Tranh chấp 

nuôi con khi ly hôn” là có cơ sở và đúng pháp lu t   

[2] Tại phiên t a, ông Lê Văn N rút một phần yêu cầu  háng cáo, cụ thể: 

Ông N rút  háng cáo đối với nội dung  hông đồng   ly hôn  Xét thấy, việc rút 

 háng cáo của ông N là hoàn toàn tự nguyện,  hông trái pháp lu t, vì v y căn cứ 

các Điều 289, 312 Bộ lu t tố tụng d n sự, Hội đồng xét xử đình ch  xét xử phúc 

thẩm đối với yêu cầu  háng cáo này của ông N. 

[3] Xét nội dung  háng cáo của ông N đề nghị T a án giao cháu Lê Nguyễn 

Ngọc A cho ông trực tiếp chăm sóc, nuôi d ỡng, nh n thấy: 

Các tài liệu có trong hồ sơ và lời trình bày của hai bên đ ơng sự thể hiện, 

ông N và bà M đều có nghề nghiệp và thu nh p ổn định, đủ đảm bảo điều  iện v t 

chất để nuôi con chung, tuy nhiên, hai con chung là A và Q đều có nguyện vọng 

đ ợc ở với mẹ và bà M hiện đã có chỗ ở ổn định, vì v y việc T a án cấp sơ thẩm 

giao hai con chung cho bà M là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp lu t  Về 

phía ông N, mặc dù có thu nh p ổn định để nuôi con chung nh ng ông N ch a có 

chỗ ở ổn định và là ng ời có  huynh h ớng bạo lực (thể hiện tại biên bản xác minh 

ngày 08/12/2023) nên việc giao con chung cho ông N nuôi d ỡng sẽ làm ảnh 

h ởng đến sự phát triển toàn diện của con chung, vì v y, Hội đồng xét xử không 

chấp nh n yêu cầu  háng cáo về việc đ ợc trực tiếp nuôi d ỡng con chung là Lê 

Nguyễn Ngọc A của ông N  Chấp nh n toàn bộ đề nghị của đại diện Viện  iểm sát 

nh n d n t nh Ninh Thu n      

[4] Về án phí: Do  háng cáo của ông N  hông đ ợc chấp nh n nên ông N 

phải chịu 300 000 đồng án phí d n sự phúc thẩm nh ng đ ợc  hấu trừ vào 300 000 
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đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí T a án số 

0000233 ngày 22/02/2024 của Chi cục Thi hành án d n sự huyện N. Ông N đã nộp 

đủ án phí d n sự phúc thẩm  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 1 Điều 308 Bộ lu t tố tụng d n sự;  

Bác toàn bộ  háng cáo của ông Lê Văn N  Giữ nguyên các quyết định của 

bản án sơ thẩm số 10/2024/HNGĐ-ST ngày 01/02/2024 của T a án nh n d n 

huyện N. 

Căn cứ  hoản 2 Điều 289, Điều 312 Bộ lu t tố tụng d n sự; 

Đình ch  xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu  háng cáo của ông Lê Văn N về 

việc  hông đồng   ly hôn với bà Nguyễn Thị Hồng M. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 56, Điều 58,  hoản 2 Điều 81, Điều 82 và Điều 83 

Lu t Hôn nh n và Gia đình năm 2014;  hoản 5 Điều 27, Điều 29 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th ờng vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a án   

Tuyên xử:  

1. Chấp nh n toàn bộ yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

Hồng M. Bà Nguyễn Thị Hồng M đ ợc ly hôn với ông Lê Văn N. 

2. Về con chung: 

Giao cho 02 con chung Lê Nguyễn Ngọc Q, sinh ngày 14/10/2013 và Lê 

Nguyễn Ngọc A, sinh ngày 17/02/2016 cho bà Nguyễn Thị Hồng M trực tiếp chăm 

sóc, nuôi d ỡng, giáo dục  

Ông Lê Văn N  hông phải cấp d ỡng nuôi con chung.  

Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm 

nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng 

việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án 

hạn chế quyền thăm nom con của người đó. 

3. Về án phí: 

3.1. Bà Nguyễn Thị Hồng M phải chịu 300 000 đồng án phí d n sự sơ thẩm, 

nh ng đ ợc  hấu trừ vào 300 000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu 
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tạm ứng án phí, lệ phí T a án số 0007736 ngày 29/9/2023 của Chi cục Thi hành án 

d n sự huyện N, t nh Ninh Thu n  Bà Nguyễn Thị Hồng M đã nộp đủ án phí d n 

sự sơ thẩm   

3.2. Ông Lê Văn N phải chịu 300 000 đồng án phí d n sự phúc thẩm, nh ng 

đ ợc  hấu trừ vào 300 000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng 

án phí, lệ phí T a án số 0000233 ngày 22/02/2024 của Chi cục Thi hành án d n sự 

huyện N, t nh Ninh Thu n. Ông Lê Văn N đã nộp đủ án phí d n sự phúc thẩm  

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án và người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành 

án dân sự. 

Án xử công  hai phúc thẩm, có hiệu lực pháp lu t  ể từ ngày tuyên án (ngày 

08/5/2024)./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơ        

- Các đ ơng sự (2); 

- VKSND t nh Ninh Thu n (1); 

-  Chi cục THADS huyện N (1); 

- TAND huyện N (1); 

- UBND xã Đ-Y-Thanh Hóa (GCNKH số: 

X, ngày Y/2013) (1); 

-  Ph ng KTNV THA (1); 

- L u hồ sơ, án văn, HC-TP (3). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

  

(Đã ký và đóng dấu) 

  

 

 

                       Trần Thị Dịu            


